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A. Trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước đáp án trả lời đúng:
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Sau khi lên ngôi mở đầu triều đại nhà Lý, vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên là Thăng Long. Em hãy cho biết tên gọi Thăng Long xuất hiện vào năm nào? 
A. 1009             B. 1010                     C. 1011                           D. 1012
Câu 2. Trên cơ sở thành Đại La, Lý công Uẩn xây dựng một kinh thành mới. Kinh thành được giới hạn bằng 3 con sông. Em hãy cho biết đó là những con sông nào?
A. Phía Đông là Sông Hồng, phía Bắc và phía Tây là sông Tô Lịch, phía Nam là sông Kim Ngưu.
B. Phía Đông là Sông Hồng, phía Bắc và phía Tây là sông Kim Ngưu, phía Nam là sông Đuống.
C. Phía Đông là Sông Đáy , phía Bắc và phía Tây là sông Nhuệ, phía Nam là sông Kim Ngưu.
D. Phía Đông là Sông Hồng, phía Bắc và phía Tây là sông Tô Lịch, phía Nam là sông Đuống.
Câu 3.  Chùa Một Cột được xây dựng năm nào?
A. 1047              B. 1048                     C. 1049                           D. 1050
Câu 4. Năm 1230 Kinh thành Thăng Long dưới thời Trần có bao nhiêu phường ?
A. 60 phường             B. 61 phường            C. 62 phường             D. 63 phường 
Câu 5. Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, nhân dân Thăng Long dưới thời Trần có đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Tiêu biểu là cùng vua tôi nhà Trần thực hiện kế sách gì?
A. Đánh cỏ động rắn
B. Dương đông kích tây
C. Bế quan tỏa cảng
D. Vườn không nhà trống
Câu 6. Hà Nội hiện nay có bao nhiêu đơn vị hành chính?
A. 26                         B. 27                      C. 29                                D. 30
Câu 7. Nằm ở trung tâm TP Hà Nội, hồ nào gắn liền với truyền thuyết trả gươm của vua Lê Thái Tổ?
A. Hồ Hoàn Kiếm.                                                  B. Hồ Tùng Mậu.
C. Hồ Trúc Bạch                                                    D. Hồ Bảy Mẫu
Câu 8. Hà Nội có bao nhiêu Quận, Huyện, Thị xã?
A. 12 Quận, 17 Huyện, 2 Thị xã                             B. 12 Quận, 17 Huyện, 1 Thị xã
C. 17 Quận, 12 Huyện, 1 Thị xã                            D. 12 Quận, 17 Huyện, 3 Thị xã 
Câu 9. Phường Cự Khối được thành lập năm bao nhiêu?
A. 2000                   B. 2001                    C. 2002                         D. 2003
Câu 10. Em hãy cho biết vị trí địa lí phường Cự Khối?
A. Phường Cự Khối nằm dọc phía Bắc tả ngạn sông Hồng, phía Đông giáp xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm, phía Tây giáp phường Long Biên, phía nam giáp sông Hồng, phía Bắc giáp các phường Thạch Bàn và Long Biên 
B. Phường Cự Khối nằm dọc phía Bắc tả ngạn sông Đuống, phía Đông giáp xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm, phía Tây giáp phường Long Biên, phía nam giáp sông Hồng, phía Bắc giáp các phường Việt Hưng và Gia Quất 
C. Phường Cự Khối nằm dọc phía Bắc tả ngạn sông Cầu, phía Đông giáp thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm, phía Tây giáp phường Long Biên, phía nam giáp sông Hồng, phía Bắc giáp các phường Việt Hưng và Gia Quất 
D. Phường Cự Khối nằm dọc phía Bắc tả ngạn sông Bạch Đằng, phía Đông giáp xã Đông Dư - Huyện Gia Lâm, phía Tây giáp phường Long Biên, phía nam giáp sông Hồng, phía Bắc giáp các phường Việt Hưng và Gia Quất 

B. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: Kinh thành Thăng Long dưới thời Trần có những thay đổi như thế nào?
Câu 2: Giới thiệu một di tích lịch sử thuộc quận, huyện nơi em học tập và sinh sống.
----------- HẾT ----------
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II. Tự luận ( 5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (3đ)
	- Năm 1226, Trần Cảnh lên ngôi vua. Việc chuyển giao chính quyền từ họ Lý sang họ Trần diễn ra một cách hòa bình.
- Dưới thời Trần, Thăng Long vẫn là kinh thành. Trên cơ sở thành Thăng Long thời Lý, các vua Trần tu bổ mở mang rộng thêm. Những đền miếu được xây đi vào tín ngưỡng dân gian như chùa Một Cột,...
- Quy hoạch thành Thăng Long chặt chẽ hơn, ngay từ đầu đã bao gồm 2 khu vực khá rõ: khu vực thành-hành chính và khu vực thị-dân cư. Khu vực 2 được bố trí thành phường, tập trung theo ngành nghề sản xuất. Năm 1230, con số phường đã lên tới 61 phường.
- Những con đường với Hòe, với Liễu có từ xưa cho chúng ta thấy thời Trần việc quy hoạch kiến thiết đô thị khá tinh tế.
	0,5đ

1đ


1đ


0,5đ

	2 (2đ)
	* Đình Thổ Khối: (HS có thể nêu di tích khác)
-“Thổ Khối” giải nghĩa theo Hán Việt có nghĩa là khối đất  được liên kết chặt chẽ và bền vững. Chính mảnh đất này trải qua năm tháng của lịch sử đã trở thành một làng quê thân thương. 
-Đình Thổ Khối thờ 6 vị thành hoàng làng là: Bố Cái đại vương, Cao Sơn đại vương, Linh Lang đại vương, Bạch Đa đại vương, Dị Mệ đại vương và Đào thành hoàng
-Đình Thổ Khối được xây trên một khuôn viên rộng lớn có nhiều cây lưu niên. Mặt đình nhìn ra sông Hồng ở hướng tây qua một hồ bán nguyệt, xưa kia hồ cung cấp nước cho cả làng, dân không có giếng riêng. Sân đình rất rộng với 2 dãy tả hữu vu hai bên. Phía bắc có nhà bia và đền Xuân Dung phu nhân, ở giữa là cổng cho ô tô ra vào. Phía nam có bậc thang rộng đi lên mặt đê, dưới sườn đê bên kia đường ĐT378 là ngôi chùa làng Thổ Khối, tên chữ Sùng Phúc Tự.
-Đình Thổ Khối hiện nay là một kiến trúc khá đồ sộ gồm các dãy nhà nằm song song và nối với nhau bằng ống muống. Tòa tiền tế rộng 7 gian, xây 2 tầng. Tòa đại đình 5 gian 2 chái, cung ngoài 3 gian, hậu cung 3 gian.
-Đình Thổ Khối đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 9.1.1990
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Đỗ Thị Thu Hương
	TT/NTCM duyệt
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